
Stt

Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Số Chứng chỉ dược Ngày tháng 

cấp

Phạm vi hoạt động

Loại hình

Trình độ

1
Quầy thuốc 

Quỳnh Như

Thôn 6, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

342 1558 Đỗ Thị Như
580/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
5/10/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

2
Quầy thuốc 

Thuỳ Trang

Thôn 2, xã Cư Knia, 

huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông

351 1559
Lê Thị Thuỳ 

Trang

268/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
2/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

3
Quầy thuốc 

Ngọc Ánh

Thôn 14, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

354 1560 Trần Thị Ánh
93/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

4
Quầy thuốc 

Mai Thuỷ

Thôn Trung tâm, xã 

Nam Dong, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông

347 1561
Trần Thị Mai 

Thuỷ

106/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

5
Quầy thuốc 

Anh Quyên

Thôn 2, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

355 1562 Võ Thị Hiền
100/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

6
Quầy thuốc 

Đình Tuân

Thôn 4, xã Cư Knia, 

huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông

357 1563 Trần Đình Tuân
400/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
18/01/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

7
Quầy thuốc 

Thanh Hằng

Thôn 3, xã Đắk 

Đrông, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

357 1564 Vũ Thị Hằng
400/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
18/01/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN GPs
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8
Quầy thuốc 

Hồng Nhung

Thôn 3, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

341 1565 Trần Thị Nhung
204/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

9
Quầy thuốc 

Bảo Châu

Buôn Knha, xã Đắk 

Wil, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

350 1566 Đinh Thị Hoa
575/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
5/10/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

10
Quầy thuốc 

Thuý Vân

Thôn 3, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

353 1567
Vũ Thị Thuý 

Vân

105/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

11
Quầy thuốc 

Thiên Ân

Thôn Tân Hoà, xã 

Đắk Rmoan, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

546 1568
Nguyễn Thị 

Hồng Thuỷ

780/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
23/06/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

12
Quầy thuốc An 

Bình

Thôn 6, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

1033 1569
Đặng Thị Thu 

Oanh

738/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
26/11/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp



13
Quầy thuốc 

Đức Huy

Thôn Cao Sơn, xã 

Buôn Choah, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

1034 1570 Linh Thị Nga
1239/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
12/03/2025

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

14

Quầy thuốc 

Thành Hương 

2

Thôn Trung tâm, xã 

Nam Dong, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông

1035 1571
Vũ Thị Lan 

Hương

1229/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
20/01/2025

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

15
Quầy thuốc 

Thanh Loan

Thôn 15, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

1036 1572 Phạm Thị Loan
25086/CCHN-D-

SYT-ĐL 
30/5/2025

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

16
Quầy thuốc 

Quỳnh Như

Buôn Ea pô, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

1037 1573
Lê Thị Thanh 

Loan

25075/CCHN-D-

SYT-ĐL
8/5/2025

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

17
Nhà thuốc 

Bình Minh

Số 443 đường Tôn 

Đức Thắng, Tdp3, 

phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Dắk Nông

1038 1574 Hà Văn Phong
474/ĐNO - 

CCHND
03/9/2015

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học



18

Nhà thuốc 

Long Châu 

2319 

Thôn 3, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

1039 1575
Hoàng Thị Hồng 

Hạnh

1243/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
12/03/2025

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh 2 - 8 độ C (bao gồm các thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

19

Nhà thuốc 

Phòng khám đa 

khoa Tân Phúc 

Cư Jút

số 206 Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn 

Eatling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

1040 1576 Đỗ Quang Tín
1144/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
22/4/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học
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